
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 (Áp dụng từ ngày 12/09/2022) 

Thứ Buổi Thời gian Tiết 4A 

Môn 

4B 

Môn 

4C 

Môn 

4D 

Môn 

4Đ 

Môn 

HAI 

SÁNG 

7h00-7h35 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC 

7h40-8h15 2 Mĩ thuật Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc 

8h20-8h55 3 Tập đọc Mĩ thuật Toán Thể dục Toán 

Ra chơi 8h55- 9h15 

9h20-9h55 4 Toán Toán Địa lí Toán Lịch sử 

        

CHIỀU 

14h-14h35 1 Tiếng Anh Tin học Lịch sử Lịch sử Kể chuyện 

14h40-15h15 2 Tiếng Anh Tin học Khoa học Âm nhạc Đạo đức 

Ra chơi 15h15-15h35 

15h40-16h15 3 Tin học Tiếng Anh Âm nhạc Đạo đức Thể dục 

16h20-16h55 4 Tin học Tiếng Anh Thể dục Mĩ thuật Âm nhạc 

LỚP 4A – GVCN: LÂM THỊ KIM CHÍNH 

BA 

SÁNG 

7h00-7h35  Thể dục Toán Tiếng Anh Toán Toán 

7h40-8h15  Toán LT&C Tiếng Anh LT&C LT&C 

8h20-8h55  LT&C Tiếng Anh Toán Khoa học Khoa học 

Ra chơi 8h55- 9h15 

9h20-9h55  Chính tả Tiếng Anh LT&C Chính tả Chính tả 

        

CHIỀU 

14h-14h35  Khoa học Đạo đức Đạo đức Tiếng Anh Tin học 

14h40-15h15  Đạo đức HĐTN Kĩ thuật Tiếng Anh Tin học 

Ra chơi 15h15-15h35 

15h40-16h15  Kể chuyện Âm nhạc Toán* Tin học Tiếng Anh 

16h20-16h55  Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật Tin học Tiếng Anh 

LỚP 4B – GVCN: LÊ TRẦN DIỄM QUỲNH 

TƯ 

SÁNG 

7h00-7h35  Tiếng Anh Toán Toán Toán Tập đọc 

7h40-8h15  Tiếng Anh Tập đọc Tập đọc Tập đọc Toán 

8h20-8h55  Toán Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn 

Ra chơi 8h55- 9h15 

9h20-9h55  Tập làm văn Khoa học Khoa học Địa lí Mĩ thuật 

        

CHIỀU 

14h-14h35       

14h40-15h15       

Ra chơi 15h15-15h35 



15h40-16h15       

16h20-16h55       

LỚP 4C – GVCN: NGUYỄN THỊ ÁI LY 

NĂM 

SÁNG 

7h00-7h35  Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán 

7h40-8h15  Tập đọc LT&C LT&C Tiếng Anh LT&C 

8h20-8h55  LT&C Chính tả Chính tả Toán Tập làm văn 

Ra chơi 8h55- 9h15 

9h20-9h55  Khoa học Kể chuyện Kể chuyện LT&C Địa lí 

        

CHIỀU 

14h-14h35  Thể dục Khoa học Tin học Khoa học Khoa học 

14h40-15h15  Địa lí Địa lí Tin học Kĩ thuật HĐTN 

Ra chơi 15h15-15h35 

15h40-16h15  Toán* Toán* Tiếng Anh Toán* Toán* 

16h20-16h55  Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Anh Thể dục Tiếng Việt* 

LỚP 4D – GVCN: LÊ THỊ HIỀN 

SÁU 

SÁNG 

7h00-7h35  Toán Thể dục Toán Toán Tiếng Anh 

7h40-8h15  Tập làm văn Toán Thể dục Tập làm văn Tiếng Anh 

8h20-8h55  Lịch sử Tập làm văn Tập làm văn Kể chuyện Toán 

Ra chơi 8h55- 9h15 

9h20-9h55  SHL(ATGT) SHL(ATGT) SHL(ATGT) SHL(ATGT) SHL(ATGT) 

        

CHIỀU 

14h-14h35  HĐTN Kĩ thuật HĐTN HĐTN Kĩ thuật 

14h40-15h15  Kĩ thuật Lịch sử Toán* Toán* Tiếng Việt* 

Ra chơi 15h15-15h35 

15h40-16h15  Toán* Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Việt* Toán* 

16h20-16h55  Tiếng Việt* Toán* Tiếng Việt* Tiếng Việt* Thể dục 

LỚP 4Đ – GVCN: HOÀNG THỊ KIỀU NGA 

 


